
STT Mã SV Họ lót Tên Lớp Trạm Mã môn Tên môn
Điểm

chuyển

Không

chuyển

được

Ghi chú Ngày chuyển
Thông

báo

1 3029413634 Võ Văn Sanh X30SG1_XDD_T Sài Gòn MEC211 Sức Bền Vật Liệu 1 8 01/08/2024 X

2 3029413634 Võ Văn Sanh X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE321 Vật Liệu Xây Dựng 6.4 01/08/2024 X

3 3029413634 Võ Văn Sanh X30SG1_XDD_T Sài Gòn GLY291 Địa chất công trình 6 01/08/2024 X

4 3029413634 Võ Văn Sanh X30SG1_XDD_T Sài Gòn HYD201 Thủy lực X 01/08/2024 X

5 3029413634 Võ Văn Sanh X30SG1_XDD_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 01/08/2024 X

6 3029413634 Võ Văn Sanh X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE403 Kỹ Thuật Thi Công 6 01/08/2024 X

7 3029413634 Võ Văn Sanh X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE435 Máy Xây Dựng 6 01/08/2024 X

8 3029413634 Võ Văn Sanh X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE324 Đồ Án Nền & Móng 7 01/08/2024 X

9 3029413634 Võ Văn Sanh X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE450 An Toàn Lao Động 8 01/08/2024 X

10 3028233799 Huỳnh Thị Phương Thảo X30SG2_KDN_T Sài Gòn MGT201 Quản trị học 8.3 01/08/2024 X

11 3028233799 Huỳnh Thị Phương Thảo X30SG2_KDN_T Sài Gòn ACC411 Phân tích hoạt động kinh doanh 9.7 01/08/2024 X

12 3029233803 Võ Long Triều X30SG2_KDN_T Sài Gòn MGT201 Quản trị học 8.3 01/08/2024 X

13 3029233803 Võ Long Triều X30SG2_KDN_T Sài Gòn ACC411 Phân tích hoạt động kinh doanh 9.2 01/08/2024 X

14 3028273831 Mai Đào Ngọc Quỳnh X30SG2_LKT_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 7.3 01/08/2024 X

15 3028273831 Mai Đào Ngọc Quỳnh X30SG2_LKT_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.6 01/08/2024 X

16 3028273831 Mai Đào Ngọc Quỳnh X30SG2_LKT_T Sài Gòn LAW369 Luật Môi trường X 01/08/2024 X

17 3028273831 Mai Đào Ngọc Quỳnh X30SG2_LKT_T Sài Gòn MGT201 Quản trị học 7.2 01/08/2024 X

18 3028213770 Nguyễn Thị Hải Yến X30QB1_QTH_T Quảng Bình ECO151 Căn bản kinh tế vi mô 6.6 02/08/2024 X

19 3029283832 Nguyễn Minh Tiến X30SG2_NAB_T Sài Gòn HIS221 Lịch sử văn minh thế giới 1 7 08/08/2024 X

20 3029283832 Nguyễn Minh Tiến X30SG2_NAB_T Sài Gòn HIS222 Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2 X 08/08/2024 X

21 3029283832 Nguyễn Minh Tiến X30SG2_NAB_T Sài Gòn CS201 Tin Học Ứng Dụng X 08/08/2024 X

22 3029283832 Nguyễn Minh Tiến X30SG2_NAB_T Sài Gòn MTH100 Toán Cao cấp C 7.1 08/08/2024 X

23 3029283832 Nguyễn Minh Tiến X30SG2_NAB_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 6 08/08/2024 X

24 3029283832 Nguyễn Minh Tiến X30SG2_NAB_T Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 08/08/2024 X

25 3029283832 Nguyễn Minh Tiến X30SG2_NAB_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 08/08/2024 X

26 3029283832 Nguyễn Minh Tiến X30SG2_NAB_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 08/08/2024 X

27 2928213464 Nguyễn Thị Hoàng My X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng COM102 Viết (tiếng Việt) 7.1 09/08/2024 X

28 2928213464 Nguyễn Thị Hoàng My X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng COM101 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 8.2 09/08/2024 X

29 2928213464 Nguyễn Thị Hoàng My X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 8.2 09/08/2024 X

30 2928213464 Nguyễn Thị Hoàng My X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng PHI100 Phương pháp luận 7.9 09/08/2024 X

31 2928213464 Nguyễn Thị Hoàng My X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9.4 09/08/2024 X

32 2928213464 Nguyễn Thị Hoàng My X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.2 09/08/2024 X

33 Nguyễn Thị Khánh Hoà X30 TS đợt 2 POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 9 09/08/2024 X

34 Nguyễn Thị Khánh Hoà X30 TS đợt 2 POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 09/08/2024 X

35 Nguyễn Thị Khánh Hoà X30 TS đợt 2 HIS221 Lịch sử văn minh thế giới 1 9 09/08/2024 X

36 Nguyễn Thị Khánh Hoà X30 TS đợt 2 HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 09/08/2024 X

37 Nguyễn Thị Khánh Hoà X30 TS đợt 2 ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 7 09/08/2024 X

38 Nguyễn Thị Khánh Hoà X30 TS đợt 2 ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 6 09/08/2024 X

39 Nguyễn Thị Khánh Hoà X30 TS đợt 2 ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 8 09/08/2024 X

40 3028233810 Nguyễn Thị Tuyết Nhung X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng ACC303 Kế toán quản trị 2 X 09/08/2024 X

41 3028233810 Nguyễn Thị Tuyết Nhung X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng X 09/08/2024 X

42 3028233810 Nguyễn Thị Tuyết Nhung X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng MTH101 Toán cao cấp C1 7.5 09/08/2024 X

43 3028233810 Nguyễn Thị Tuyết Nhung X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 09/08/2024 X

44 3028233810 Nguyễn Thị Tuyết Nhung X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng ACC414 Kế toán hành chính sự nghiệp 7 09/08/2024 X

45 3028233810 Nguyễn Thị Tuyết Nhung X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng LAW403 Cơ sở luật kinh tế X 09/08/2024 X

46 3028233810 Nguyễn Thị Tuyết Nhung X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.8 09/08/2024 X

47 3028233810 Nguyễn Thị Tuyết Nhung X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng FST414 Tổ chức công tác kế toán X 09/08/2024 X

48 3028233810 Nguyễn Thị Tuyết Nhung X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng ACC498 Thực tập tốt nghiệp X 09/08/2024 X

49 3028213764 Nguyễn Thị Hiền X30QB1_QTH_T Quảng Bình DTE201 Đạo đức trong công việc X 09/08/2024 X

50 3028213764 Nguyễn Thị Hiền X30QB1_QTH_T Quảng Bình HIS221 Lịch sử văn minh thế giới 1 8 09/08/2024 X

51 3028213764 Nguyễn Thị Hiền X30QB1_QTH_T Quảng Bình ECO151 Căn bản kinh tế vi mô X 09/08/2024 X

52 3028213764 Nguyễn Thị Hiền X30QB1_QTH_T Quảng Bình POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 8 09/08/2024 X

53 Trần Diễm Phúc X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 7.5 10/08/2024 X

54 Trần Diễm Phúc X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 8 10/08/2024 X

55 Trần Diễm Phúc X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 8 10/08/2024 X

56 Trần Diễm Phúc X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 10/08/2024 X

57 Trần Diễm Phúc X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng MTH100 Toán Cao cấp C X 10/08/2024 X

58 Trần Diễm Phúc X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 7 10/08/2024 X

59 Trần Diễm Phúc X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 10/08/2024 X

60 Trần Diễm Phúc X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 10/08/2024 X

61 Trần Diễm Phúc X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng X 10/08/2024 X

62 Trần Diễm Phúc X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 10/08/2024 X

63 3029233701 Hồ Văn Chiến X30DK1_KDN_T Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 12/08/2024 X

64 3029233701 Hồ Văn Chiến X30DK1_KDN_T Đắk Lắk ACC303 Kế toán quản trị 2 X 12/08/2024 X

65 3029233701 Hồ Văn Chiến X30DK1_KDN_T Đắk Lắk ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô 6 12/08/2024 X

66 3029233701 Hồ Văn Chiến X30DK1_KDN_T Đắk Lắk ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 6 12/08/2024 X

67 3029233701 Hồ Văn Chiến X30DK1_KDN_T Đắk Lắk ACC411 Phân tích hoạt động kinh doanh X 12/08/2024 X

68 3029413645 Hồ Xuân Bảo X30DNG1_XDD_T Đà Nẵng ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 5.8 12/08/2024 X

69 3029413645 Hồ Xuân Bảo X30DNG1_XDD_T Đà Nẵng HIS221 Lịch sử văn minh thế giới 1 8.6 12/08/2024 X

70 3029413645 Hồ Xuân Bảo X30DNG1_XDD_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 7.4 12/08/2024 X

71 3029413645 Hồ Xuân Bảo X30DNG1_XDD_T Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 12/08/2024 X

72 3029413645 Hồ Xuân Bảo X30DNG1_XDD_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.4 12/08/2024 X

73 3029413645 Hồ Xuân Bảo X30DNG1_XDD_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.7 12/08/2024 X

74 3028273843 Đào Ngọc Thảo Vy X30SG2_LKT_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 7.2 12/08/2024 X

75 3028273843 Đào Ngọc Thảo Vy X30SG2_LKT_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.6 12/08/2024 X

76 3028233696 Nguyễn Thị Thu Sương X30SG1_KDN_T Sài Gòn MGT201 Quản trị học 7 13/08/2024 X

77 3028233696 Nguyễn Thị Thu Sương X30SG1_KDN_T Sài Gòn COM142 Viết (tiếng Việt) 6 13/08/2024 X

78 3028233696 Nguyễn Thị Thu Sương X30SG1_KDN_T Sài Gòn HIS221 Lịch sử văn minh thế giới 1 6 13/08/2024 X

79 3028233696 Nguyễn Thị Thu Sương X30SG1_KDN_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 6 13/08/2024 X

80 3028233852 Lê Thị Thuý X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 X 16/08/2024 X

81 3028233852 Lê Thị Thuý X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng ACC202 Nguyên lý kế toán 2 X 16/08/2024 X

82 3028233852 Lê Thị Thuý X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng HIS221 Lịch sử văn minh thế giới 1 X 16/08/2024 X

83 3028233852 Lê Thị Thuý X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng ECO151 Căn bản kinh tế vi mô X 16/08/2024 X

84 3028233852 Lê Thị Thuý X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng MGT201 Quản trị học X 16/08/2024 X

85 3028233852 Lê Thị Thuý X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 X 16/08/2024 X
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86 3028233852 Lê Thị Thuý X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng STA271 Nguyên lý thống kê kinh tế (với SPSS) X 16/08/2024 X

87 3028233852 Lê Thị Thuý X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng X 16/08/2024 X

88 3028283694 Lê Thị Lan Thanh X30SG1_NAB_T Sài Gòn CUL251 Cơ sở Văn hoá Việt Nam X 17/08/2024 X

89 3028283694 Lê Thị Lan Thanh X30SG1_NAB_T Sài Gòn HIS221 Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 1 X 17/08/2024 X

90 3028283694 Lê Thị Lan Thanh X30SG1_NAB_T Sài Gòn HIS222 Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2 X 17/08/2024 X

91 3028283694 Lê Thị Lan Thanh X30SG1_NAB_T Sài Gòn CS201 Tin Học Ứng Dụng X 17/08/2024 X

92 3028283694 Lê Thị Lan Thanh X30SG1_NAB_T Sài Gòn MTH100 Toán Cao cấp C X 17/08/2024 X

93 3028283694 Lê Thị Lan Thanh X30SG1_NAB_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 7 17/08/2024 X

94 3028283694 Lê Thị Lan Thanh X30SG1_NAB_T Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 17/08/2024 X

95 3028283694 Lê Thị Lan Thanh X30SG1_NAB_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 17/08/2024 X

96 3028283694 Lê Thị Lan Thanh X30SG1_NAB_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 17/08/2024 X

97 3029413671 Trần Trung Quyết X30DK1_XDD_T Đắk Lắk POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 7 19/08/2024 X

98 3029413671 Trần Trung Quyết X30DK1_XDD_T Đắk Lắk HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 19/08/2024 X

99 3029413671 Trần Trung Quyết X30DK1_XDD_T Đắk Lắk ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 X 19/08/2024 X

100 3028213764 Nguyễn Thị Hiền X30QB1_QTH_T Quảng Bình MGT201 Quản trị học X 19/08/2024 X

101 3028213764 Nguyễn Thị Hiền X30QB1_QTH_T Quảng Bình COM142 Viết (tiếng Việt) 6 19/08/2024 X

102 3028213764 Nguyễn Thị Hiền X30QB1_QTH_T Quảng Bình COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) X 19/08/2024 X

103 3028213764 Nguyễn Thị Hiền X30QB1_QTH_T Quảng Bình ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 7 19/08/2024 X

104 3028213764 Nguyễn Thị Hiền X30QB1_QTH_T Quảng Bình ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 7 19/08/2024 X

105 3028283819 Lê Thuỳ Trang X30DNG2_NAB_T Đà Nẵng ENG206 Đọc 2 9.1 20/08/2024 X

106 3028283819 Lê Thuỳ Trang X30DNG2_NAB_T Đà Nẵng ENG207 Viết 2 7 20/08/2024 X

107 3028283819 Lê Thuỳ Trang X30DNG2_NAB_T Đà Nẵng COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) X 20/08/2024 X

108 3028283819 Lê Thuỳ Trang X30DNG2_NAB_T Đà Nẵng COM142 Viết (tiếng Việt) 8 20/08/2024 X

109 3028283819 Lê Thuỳ Trang X30DNG2_NAB_T Đà Nẵng ENG306 Đọc 3 7.9 20/08/2024 X

110 3028283819 Lê Thuỳ Trang X30DNG2_NAB_T Đà Nẵng ENG307 Viết 3 8.7 20/08/2024 X

111 3028283819 Lê Thuỳ Trang X30DNG2_NAB_T Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng X 20/08/2024 X

112 3028283819 Lê Thuỳ Trang X30DNG2_NAB_T Đà Nẵng CUL378 Văn Hóa Mỹ 8.2 20/08/2024 X

113 3028283819 Lê Thuỳ Trang X30DNG2_NAB_T Đà Nẵng ENG357 Viết 4 8 20/08/2024 X

114 3028283819 Lê Thuỳ Trang X30DNG2_NAB_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.5 20/08/2024 X

115 3028283819 Lê Thuỳ Trang X30DNG2_NAB_T Đà Nẵng ENG432 Anh Văn Thư Tín Thương Mại X 20/08/2024 X

116 3028283819 Lê Thuỳ Trang X30DNG2_NAB_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.6 20/08/2024 X

117 3028233696 Nguyễn Thị Thu Sương X30SG1_KDN_T Sài Gòn ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 X 23/08/2024 X

118 3028273846 Ngô Thị Mộng Huyền X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 X 26/08/2024 X

119 3028273846 Ngô Thị Mộng Huyền X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin X 26/08/2024 X

120 3028273846 Ngô Thị Mộng Huyền X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 X 26/08/2024 X

121 3028273846 Ngô Thị Mộng Huyền X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô 8 26/08/2024 X

122 3028273846 Ngô Thị Mộng Huyền X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 26/08/2024 X

123 3029273795 Lê Hữu Đức X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 26/08/2024 X

124 3029273795 Lê Hữu Đức X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng X 26/08/2024 X

125 3029273795 Lê Hữu Đức X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 7 26/08/2024 X

126 3029273795 Lê Hữu Đức X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng MGT201 Quản trị học X 26/08/2024 X

127 3029273795 Lê Hữu Đức X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 26/08/2024 X

128 2928273412 Võ Thị Mỹ Hương X29DNG3_VLK_T Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng 6.1 27/08/2024 X

129 3028233714 Huỳnh Thị Tố Trinh X30SG1_KDN_T Sài Gòn ECO151 Căn bản kinh tế vi mô 6.5 23/08/2024 X

130 3028233714 Huỳnh Thị Tố Trinh X30SG1_KDN_T Sài Gòn MGT201 Quản trị học 7.5 23/08/2024 X

131 3028233714 Huỳnh Thị Tố Trinh X30SG1_KDN_T Sài Gòn COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) X 23/08/2024 X

132 3028233714 Huỳnh Thị Tố Trinh X30SG1_KDN_T Sài Gòn ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô 6 23/08/2024 X

133 3028233714 Huỳnh Thị Tố Trinh X30SG1_KDN_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.5 23/08/2024 X

134 3028233714 Huỳnh Thị Tố Trinh X30SG1_KDN_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.5 23/08/2024 X

135 3028233714 Huỳnh Thị Tố Trinh X30SG1_KDN_T Sài Gòn ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 5.5 23/08/2024 X

136 3028233714 Huỳnh Thị Tố Trinh X30SG1_KDN_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 8.5 23/08/2024 X

137 3028233714 Huỳnh Thị Tố Trinh X30SG1_KDN_T Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 23/08/2024 X

138 3028233714 Huỳnh Thị Tố Trinh X30SG1_KDN_T Sài Gòn ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 6.5 23/08/2024 X

139 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 9.1 27/08/2024 X

140 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng COM142 Viết (tiếng Việt) 5.6 27/08/2024 X

141 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng ACC202 Nguyên lý kế toán 2 5.5 27/08/2024 X

142 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng HIS221 Lịch sử văn minh thế giới 1 5.7 27/08/2024 X

143 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng HIS222 Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2 8.6 27/08/2024 X

144 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 6.1 27/08/2024 X

145 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng 6.5 27/08/2024 X

146 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng MTH101 Toán cao cấp C1 5.8 27/08/2024 X

147 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng FIN301 Quản trị tài chính 1 X 27/08/2024 X

148 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng HRM301 Quản trị nhân lực X 27/08/2024 X

149 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng ECO302 Kinh tế trong quản trị X 27/08/2024 X

150 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng MGT403 Quản trị chiến lược 7 27/08/2024 X

151 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.6 27/08/2024 X

152 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.7 27/08/2024 X

153 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng LAW403 Cơ sở luật kinh tế 7.3 27/08/2024 X

154 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng STA271 Nguyên lý thống kê kinh tế (với SPSS) X 27/08/2024 X

155 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng IS252 Hệ thống thông tin Kế toán X 27/08/2024 X

156 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 27/08/2024 X

157 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng ACC303 Kế toán quản trị 2 X 27/08/2024 X

158 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng DTE201 Đạo đức trong công việc 9 27/08/2024 X

159 3029283787 Bùi Hoàng Minh X30HN1_NNA_T Hà Nội POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 28/08/2024 X

160 3029283787 Bùi Hoàng Minh X30HN1_NNA_T Hà Nội POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 28/08/2024 X

161 3029283787 Bùi Hoàng Minh X30HN1_NNA_T Hà Nội HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 28/08/2024 X

162 3029283784 Nguyễn Văn Hoan X30HN1_NNA_T Hà Nội POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 6 28/08/2024 X

163 3029283784 Nguyễn Văn Hoan X30HN1_NNA_T Hà Nội POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9 28/08/2024 X

164 3029283784 Nguyễn Văn Hoan X30HN1_NNA_T Hà Nội HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 28/08/2024 X

165 3029283785 Nguyễn Việt Phương X30HN1_NNA_T Hà Nội POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 28/08/2024 X

166 3029283785 Nguyễn Việt Phương X30HN1_NNA_T Hà Nội POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 28/08/2024 X

167 3029283785 Nguyễn Việt Phương X30HN1_NNA_T Hà Nội HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 28/08/2024 X

168 3029283785 Nguyễn Việt Phương X30HN1_NNA_T Hà Nội POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 9 28/08/2024 X

169 3028283833 Nguyễn Thị Hoàng Yến X30SG2_NAB_T Sài Gòn ENG206 Đọc 2 X 29/08/2024 X

170 3028283833 Nguyễn Thị Hoàng Yến X30SG2_NAB_T Sài Gòn ENG207 Viết 2 X 29/08/2024 X

171 3028283833 Nguyễn Thị Hoàng Yến X30SG2_NAB_T Sài Gòn ENG208 Nghe 2 X 29/08/2024 X

172 3028283833 Nguyễn Thị Hoàng Yến X30SG2_NAB_T Sài Gòn ENG209 Nói 2 X 29/08/2024 X

173 3028283833 Nguyễn Thị Hoàng Yến X30SG2_NAB_T Sài Gòn ENG271 Biên Dịch 1 X 29/08/2024 X

174 3028283833 Nguyễn Thị Hoàng Yến X30SG2_NAB_T Sài Gòn ENG204 Ngữ Pháp Anh Văn Nâng Cao 9.1 29/08/2024 X

175 3028233877 Lưu Thị Hoàng Oanh X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng FIN301 Quản trị tài chính 1 6.1 29/08/2024 X


